
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

MSV Họ tên Ngày sinh Tài khoản  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

KHÓA: QH-2009-E
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 26010000547742 985.000        -                 985.000        -                 985.000        QH-2009-E TCNH

KHÓA: QH-2010-E
9050310 Nguyễn Đức Tâm 25/09/1991 26010000338937 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2010-E KTPT

10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 26010000547593 1.110.000     -                 1.110.000     -                 1.110.000     QH-2010-E KTPT
10050038 Thành Trung Hiếu 28/05/1992 26010000332461 2.310.000     -                 2.310.000     -                 2.310.000     QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992 26010000332212 2.310.000     -                 2.310.000     -                 2.310.000     QH-2010-E QTKD

KHÓA: QH-2011-E
11050246 Đặng Thị Thu Hà 11/11/1993 26010000334050 560.000        -                 560.000        -                 560.000        QH-2011-E KINHTE
11050248 Tiêu Thị Hạnh 03/06/1993 26010000333969 560.000        -                 560.000        -                 560.000        QH-2011-E KINHTE
11050261 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 16/05/1993 26010000333774 560.000        -                 560.000        -                 560.000        QH-2011-E KINHTE
11050268 Lương Thị Quý 25/04/1993 26010000334096 560.000        -                 560.000        -                 560.000        QH-2011-E KINHTE
11050173 Phạm Thị Thủy 20/11/1993 26010000339675 1.395.000     -                 1.395.000     -                 1.395.000     QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 26010000537187 3.630.000     -                 3.630.000     -                 3.630.000     QH-2011-E KTPT
11050232 Nguyễn Trọng Vinh 04/10/1993 26010000547885 660.000        -                 660.000        -                 660.000        QH-2011-E QTKD
11050615 Hoàng Thị Quỳnh 26/10/1992 26010000334731 1.395.000     -                 1.395.000     -                 1.395.000     QH-2011-E TCNH
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 26010000340190 2.505.000     -                 2.505.000     -                 2.505.000     QH-2011-E TCNH
11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 26010000537512 1.680.000     -                 1.680.000     -                 1.680.000     QH-2011-E TCNH-LK

KHÓA: QH-2012-E
12050031 Mai Văn Đức 20/06/1994 26010000338335 217.500        -                 217.500        -                 217.500        QH-2012-E KTPT
12050455 Đinh Ngọc Sơn 24/04/1993 26010000338353 2.675.000     -                 2.675.000     -                 2.675.000     QH-2012-E KTPT
12050533 Phạm Thanh Tuấn 28/09/1989 12210000697808 3.225.000     -                 3.225.000     -                 3.225.000     QH-2012-E KTPT
12050024 Nguyễn Bá Dũng 16/05/1994 2.992.500     2.775.000     217.500        -                 217.500        QH-2012-E KTQT
12050043 Trương Thị Hiên 24/02/1994 26010000318735 3.475.000     -                 3.475.000     -                 3.475.000     QH-2012-E KTQT
12050586 Ko Yun Ah 04/05/1994 11.000.000   -                 11.000.000   -                 11.000.000   QH-2012-E QTKD
12050572 Dương Đức Trung 11/02/1994 26010000335673 2.660.000     -                 2.660.000     -                 2.660.000     QH-2012-E TCNH-CLC
12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 25/06/1994 26010000335655 3.160.000     -                 3.160.000     2.790.000     370.000        QH-2012-E TCNH-CLC

KHÓA: QH-2013-E
13050273 Trần Mai Chi 10/09/1995 26010000341768 2.780.000     -                 2.780.000     -                 2.780.000     QH-2013-E KETOAN
13050281 Nguyễn Thị Hiên 29/01/1994 26010000335424 3.330.000     -                 3.330.000     -                 3.330.000     QH-2013-E KETOAN
13050036 Trương Thị Quỳnh 17/12/1994 26010000333279 4.200.000     1.400.000     2.800.000     -                 2.800.000     QH-2013-E KINHTE
13050058 Lý Dương 02/05/1994 26010000312861 2.800.000     -                 2.800.000     -                 2.800.000     QH-2013-E KTPT
13050177 Nguyễn Thế Tạo 26/12/1995 26010000314317 3.335.000     -                 3.335.000     -                 3.335.000     QH-2013-E KTQT
11040295 Vũ Diệu Hằng 28/07/1993 26010000537105 4.200.000     -                 4.200.000     -                 4.200.000     QH-2013-E KTQT-NN
12040557 Phạm Xuân Lộc 23/09/1994 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2013-E KTQT-NN
11060124 Đỗ Thùy Nguyên 09/01/1993 26010000554575 3.360.000     -                 3.360.000     -                 3.360.000     QH-2013-E TCNH-LUẬT
11060129 Phạm Thị Sáng 07/05/1993 26010000543926 4.200.000     -                 4.200.000     -                 4.200.000     QH-2013-E TCNH-LUẬT
12061568 Phùng Thị Khánh Linh 12/12/1994 26010000345371 3.080.000     -                 3.080.000     -                 3.080.000     QH-2013-E TCNH-LUẬT
10042316 Lê Văn Phan 20/02/1990 26010000588608 4.200.000     -                 4.200.000     -                 4.200.000     QH-2013-E TCNH-NN
11040946 Nguyễn Thị Thảo 31/08/1993 26010000579976 3.920.000     -                 3.920.000     -                 3.920.000     QH-2013-E TCNH-NN
12041213 Nguyễn Thị Chinh 14/06/1994 26010000578487 1.680.000     -                 1.680.000     -                 1.680.000     QH-2013-E TCNH-NN

KHÓA: QH-2014-E
14050536 Phạm Đỗ Thục Anh 25/09/1996 26010000611993 6.230.000     -                 6.230.000     -                 6.230.000     QH-2014-E ĐCQT-QTKD
14050090 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/07/1996 26010000616651 5.295.000     -                 5.295.000     -                 5.295.000     QH-2014-E KETOAN
14050014 Lê Thị Ngọc Chung 20/11/1996 26010000615719 1.160.000     -                 1.160.000     -                 1.160.000     QH-2014-E KINHTE
14050080 Lê Thị Lan Hương 29/09/1996 26010000615834 1.160.000     -                 1.160.000     -                 1.160.000     QH-2014-E KINHTE
14050167 Nghiêm Xuân Thăng 27/04/1995 26010000611601 1.160.000     -                 1.160.000     -                 1.160.000     QH-2014-E KTPT
14050545 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/12/1996 26010000612385 1.160.000     -                 1.160.000     -                 1.160.000     QH-2014-E KTPT
14050654 Nguyễn Thị Mỹ Anh 19/10/1996 26010000611498 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2014-E KTPT
14050669 Vũ Diệu Thùy Linh 12/09/1996 26010000611841 3.210.000     -                 3.210.000     -                 3.210.000     QH-2014-E KTPT
14050088 Tường Thị Hường 10/11/1996 26010000615995 2.100.000     -                 2.100.000     -                 2.100.000     QH-2014-E KTQT
11041383 Phùng Mạnh Hiếu 01/11/1993 26010000638488 5.880.000     -                 5.880.000     -                 5.880.000     QH-2014-E KTQT-NN
12040137 Nguyễn Thị Duyên 23/12/1994 26010000610307 5.040.000     -                 5.040.000     -                 5.040.000     QH-2014-E KTQT-NN
13040381 Đỗ Thị Khánh Linh 20/10/1995 26010000606810 2.520.000     -                 2.520.000     -                 2.520.000     QH-2014-E KTQT-NN
13040458 Phạm Thị Ngọc Mai 09/01/1995 26010000607488 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2014-E KTQT-NN
13040463 Trịnh Tuyết Mai 04/11/1995 26010000606476 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2014-E KTQT-NN
13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 26010000339408 5.165.000     -                 5.165.000     -                 5.165.000     QH-2014-E QTKD-CQ
14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 26010000613856 3.510.000     990.000        2.520.000     -                 2.520.000     QH-2014-E QTKD-CQ
14050639 Mai Thị Quỳnh 13/10/1996 26010000611823 3.820.000     -                 3.820.000     -                 3.820.000     QH-2014-E QTKD-CQ
14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 26010000618921 4.195.000     -                 4.195.000     -                 4.195.000     QH-2014-E TCNH
14050727 Hoàng Thị Ngoan 10/04/1996 26010000619146 2.705.000     -                 2.705.000     -                 2.705.000     QH-2014-E TCNH
14050272 Vương Duy Khánh 02/12/1996 26010000617496 2.100.000     -                 2.100.000     -                 2.100.000     QH-2014-E TCNH-CLC
13040947 Nguyễn Anh Phương 15/10/1995 26010000607035 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2014-E TCNH-NN
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KHÓA: QH-2015-E
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 26010000725195 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 26010000725140 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 26010000732487 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KETOAN
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 26010000726657 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 26010000725885 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 26010000725821 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 26010000726620 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 26010000725919 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 26010000726718 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 26010000726602 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 26010000725797 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KINHTE
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 26010000724891 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 26010000724998 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT
15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 26010000725609 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 26010000724785 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT

15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT

15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 26010000730490 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTPT

15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 26010000726453 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 26010000726596 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 26010000728796 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 26010000726815 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 26010000726745 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 26010000726541 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 21510001787976 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E KTQT

15059007 Somboun Buly 02/06/1995 10.405.000   -                 10.405.000   2.760.000     7.645.000     QH-2015-E KTQT

13040077 Nguyễn Thị Bích 09/02/1995 1.400.000     -                 1.400.000     -                 1.400.000     QH-2015-E KTQT-NN

13040082 Đặng Vũ Bảo Châu 27/11/1995 1.120.000     -                 1.120.000     -                 1.120.000     QH-2015-E KTQT-NN

13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 2.240.000     -                 2.240.000     -                 2.240.000     QH-2015-E KTQT-NN

13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 1.960.000     -                 1.960.000     -                 1.960.000     QH-2015-E KTQT-NN

13040777 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/10/1995 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2015-E KTQT-NN

14040035 Mai Thục Anh 26/07/1996 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2015-E KTQT-NN

14040369 Chu Thu Hương 13/05/1996 560.000        -                 560.000        -                 560.000        QH-2015-E KTQT-NN

14040446 Đỗ Thị Linh 12/07/1996 1.400.000     -                 1.400.000     -                 1.400.000     QH-2015-E KTQT-NN

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 26010000727137 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E QTKD-CQ

15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 26010000727173 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 26010000727243 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 26010000727234 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E QTKD-CQ

15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E QTKD-CQ

15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 26010000725654 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 26010000725973 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 26010000726064 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 26010000726611 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 26010000726578 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 2.760.000     -                 2.760.000     -                 2.760.000     QH-2015-E TCNH

14040118 Nguyễn Thị Chinh 29/04/1996 840.000        -                 840.000        -                 840.000        QH-2015-E TCNH-NN

14040902 Lê Phạm Thu Trà 27/07/1996 1.680.000     -                 1.680.000     -                 1.680.000     QH-2015-E TCNH-NN

14041047 Bùi Thị Thanh Phương 04/02/1994 1.680.000     -                 1.680.000     -                 1.680.000     QH-2015-E TCNH-NN
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